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	THỜI GIAN
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Đón trẻ
	-  Trò chuyện với trẻ về các phương tiện giao thông đường bộ.
     -  Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp cũng như ở nhà.

	
Thể dục

	* Khởi động: đi dích dắc: đi bằng mũi chân, gót chân, đi khum lưng, chạy chậm, chạy nhanh.
* Bài tập phát triển chung:
- Hô hấp: Gà gáy 
- Tay: hai tay dang ngang, gập vào vai
- Chân: 2 tay giơ cao, nhón cao chân, khuỵu gối tay đưa trước mặt
- Bụng – lườn: 2 tay đưa ra trước, quay sang trái/ sang phải
- Bật: Tách khép chân
* Hồi tĩnh: Đi vòng tròn thả lỏng hít thở nhẹ nhàng.
- Bé cất dụng cụ thể dục và đi lên lớp.

	Hoạt động học
	Hoạt động 1:
Phát triển thể chất: trườn sấp kết hợp trèo qua ghế

	Hoạt động 1:
Nghe hát “Ai yêu Bác Hồ chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”
	Hoạt động 1:
Tạo hình: Vẽ một số địa danh nổi tiếng của TPHCM
	Hoạt động 1:
Nhận biết chữ
“v-x”

	Hoạt động 1:
[bookmark: _GoBack]Làm quen văn học: Thơ Ảnh Bác 

	
Hoạt động phòng chức năng
	Hoạt động 2:
Làm quen chữ viết “v-x”

	Hoạt động 2:
KPKH&XH
Một số danh lam thắng cảnh TPHCM trang 30
	Hoạt động 2:
Nhận biết các số đthoại khẩn cấp vở toán trang 32
	Hoạt động 2:
Kỹ năng an toàn cho bé khi đi tham quan trãi nghiệm
	Hoạt động 2:
Làm quen với toán: Thực hành  bài tập Đếm và so sánh số lượng trong phạm vi 10 

	
	Phòng thể chất
	Phòng âm nhạc
	Phòng tạo hình
	Phòng steam
	Phòng thư viện

	
	*Quan sát: Xe máyHoạt động vui chơi ngoài trời

*TCVĐ:
- Người tài xế giỏi.
- Đua ngựa.
- Luyện kỹ năng chơi các đồ chơi, thiết bị ngoài trời một cách an toàn.
* TCDG: Ô ăn quan.
* Chơi tự do: cà kheo, nhảy dây, nhảy lò cò, vẽ phấn, chơi với lá, cát, nước, kéo co, bolling, ném vòng, nhảy bao bố, ném bóng,...

	Hoạt động vui chơi trong lớp


	· Xây dựng: Xây ngã tư đường phố.
    + YC:
- Củng cố kỹ năng xếp chồng, xếp sát cạnh từ 14-15 khối.
- Phân loại và để đồ dùng đúng vị trí quy định theo loại
- Chia sẻ kinh nghiệm đồ dùng, đồ chơi với  những người gần gũi ( chỉ số 44)
- Biết sắp xếp bố cục cân đối.
     + CB: Gạch xây dựng to,nhỏ, vừa, khối xốp bitis, khối nhựa, xe ô tô, hoa lá cỏ, NVL mở,...
     + BP : Cô gợi ý trẻ cách sắp xếp bố cục.
· TC sáng tạo: 
 - Làm ô tô từ hộp sữa
    + YC: Biết làm xe ô tô từ NVL mở
    + CB: Giấy màu, bút màu, hồ kéo, catton.
    + BP : Cô gợi ý trẻ sử dụng đa dạng NVL để thực hiện
· TC học tập:
- LQCV: Bé tập sao chép chữ P, R
    + YC: Biết sao chép chữ cái, biết cách cầm viết đúng.
    + CB: Thẻ từ, bút lông.
    + BP : Cô tập để trẻ biết cách sao chép đúng.
- Uốn chữ, ráp chữ, tập tô, đồ chữ P, R
· Góc tạo hình: Vẽ phương tiện giao thông đường bộ
· Góc giả bộ có cốt truyện:  Đồ chơi gia đình, bác sĩ, làm đẹp,...
· Góc âm nhạc: Múa, hát văn nghệ các bài hát trong chủ đề.

	Rèn nếp
Vệ sinh
	- Tự mặc và cởi quần áo – xếp đồ ngay ngắn (Giờ thay đồ)  
- Tự rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh (Trước và sau giờ ăn) ( CS 15)

	Sinh hoạt chiều
	Ngoại khóa vẽ
	Ngoại khóa steam

	Học ngoại khóa Nhịp điệu – Anh văn
	Ngoại khóa kỹ năng sống
	Học ngoại khóa Nhịp điệu – Anh văn

	
	Bé không tham gia phụ cô sắp xếp đồ chơi
	Bé không tham gia thực hiện bù bài còn thiếu
	Bé không tham gia bù bài còn thiếu
	Bé không tham gia học tập sao chép chữ
	Bé không tham gia phụ cô sắp xếp đồ chơi

	Trả trẻ
	-  Nhắc nhở trẻ biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép lễ phép với cô giáo, ba mẹ
     -  Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp cũng như ở nhà.

	NHẬN XÉT CUỐI NGÀY

	
Tình trạng sức khỏe trẻ
	
	
	
	
	

	




Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
	
	
	
	
	

	






Kiến thức, kỹ năng của trẻ
	
	
	
	
	

	



